Đề kiểm tra Học kì 2, Năm học 2024-2025
Môn: Giáo dục công dân lớp 7
Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian phát đề)
________________________

Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 1 (0,5 điểm). Hành vi nào sau đây là biểu hiện của tệ nạn xã hội?
A. Buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy.
B. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
C. Chặt phá rừng để làm nương rẫy.
D. Khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên.
Câu 2 (0,5 điểm). Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của tệ nạn xã hội?
A. Khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên.
B. Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
C. Tổ chức hoạt động và môi giới mại dâm.
D. Tổ chức cá độ bóng đá; đánh bài ăn tiền.
Câu 3 (0,5 điểm). Tệ nạn xã hội nào được phản ánh trong câu ca dao sau đây?
“Chập chập rồi lại cheng cheng,
Con gà trống thiến tiến để riêng cho thầy,
Đơm xôi thì đơm cho đầy,
Đơm vơi thì thánh nhà thầy mất thiêng”
A. Mê tín dị đoan.		B. Rượu chè.	C. Cờ bạc.	D. Mại dâm.
Câu 4 (0,5 điểm). Câu ca dao sau đây phản ánh về tệ nạn xã hội nào?
“Trời sinh ra ông tướng tài,
Tổ tôm, xóc đĩa dông dài cả đêm.
Canh trước tưởng hãy còn tiền,
Canh sau cởi áo, ngồi bên lọ hồ”
A. Mê tín dị đoan.		B. Rượu chè.		C. Cờ bạc.	D. Mại dâm.
Câu 5 (0,5 điểm). Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trỗng (…) trong đoạn thông tin sau: “….. là một loại tệ nạn xã hội, biểu hiện việc cuồng tín, tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn đến những hậu quả xấu về sức khoẻ, thời gian, tài sản,... cho cá nhân, gia đình và xã hội”.
A. Cờ bạc.		B. Mại dâm.		C. Ma túy.		D. Mê tín dị đoan.
Câu 6 (0,5 điểm). Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. Q là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ rất nuông chiều. Mỗi khi Q xin tiền, bố mẹ đều đáp ứng ngay mà không hỏi lý do, mục đích sử dụng. Q thường hay khoe với bạn: “Ở nhà, mình muốn gì bố mẹ cũng chiều hết”. Biết nhà Q có nhiều tiền, T và E đã rủ Q chơi điện tử ăn tiền, cá độ bóng đá, sử dụng ma túy. Khi biết chuyện, bố mẹ Q rất lo lắng nhưng không biết làm sao để giúp con thoát khỏi tệ nạn xã hội.
Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân khiến bạn Q vướng vào tệ nạn xã hội?
A. Bạn Q bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê.	B. Bố mẹ Q thiếu quan tâm, giáo dục con.
C. Bản thân Q thiếu hiểu biết và thiếu tự chủ.
D. Thiếu sự quan tâm, giáo dục của thầy cô giáo.
Câu 7 (0,5 điểm). Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây
A. Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy.
B. Tố giác những đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc.
C. Tổ chức khám - chữa bệnh và tiêm phòng cho trẻ em.
D. Xây dựng các khu vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em.
Câu 8 (0,5 điểm). Nội dung nào sau đây phản ánh đúng biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Khuyến khích lối sống thích hưởng thủ, ăn chơi, đua đòi.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền để phòng, chống tệ nạn xã hội.
C. Chỉ chú trọng làm ăn kinh tế hơn giáo dục con cái.
D. Không cần duy trì lối sống giản dị, lành mạnh.
Câu 9 (0,5 điểm). Trong tình huống sau đây, chủ thể nào đã vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
Tình huống: Bạn T và bạn K (cùng 14 tuổi) thường xuyên sang nhà bà H để tụ tập đánh bạc ăn tiền. Tại đây, T và K bị bà H dụ dỗ hút thuốc phiện và bị nghiện. Anh M (con trai bà H) biết sự việc nhưng giữ kín, không nói với ai. Một hôm, T và K đang hút thuốc phiện tại nhà bà H thì bị công an bắt quả tang.
A. Bạn T và bạn K.		B. Bạn T, bạn K và bà H.
C. Bà H và anh M.		D. Bạn T, bạn K, bà H và anh M.
Câu 10 (0,5 điểm). Nguyên nhân nào khiến cho bạn S trong tình huống sau đây vướng vào tệ nạn xã hội?
Tình huống. S là con trai duy nhất trong nhà, nên bố mẹ rất quan tâm, yêu thương và chú trọng dạy bảo S nhiều điều hay lẽ phải. Trong một lần tới dự sinh nhật của P (bạn cùng lớp), nghe một số thanh niên kể về ma túy đá, S rất tò mò và quyết định dùng thử xem cảm giác thế nào. Sau nhiều lần sử dụng, S trở nên gầy gò, dáng đi siêu vẹo, khả năng tập trung suy giảm và thường xuyên xuất hiện ảo giác.
A. Tò mò, thiếu hiểu biết và thiếu tự chủ.
B. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
C. Mặt trái của nền kinh tế thị trường.
D. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ nhà trường.
Câu 11 (0,5 điểm). Để phòng, chống tệ nạn xã hội, học sinh cần có trách nhiệm như thế nào?
A. Rèn luyện đạo đức, sống giản dị, lành mạnh.
B. Uống rượu, hút thuốc, sử dụng chất kích thích.
C. Xa lánh những người mắc các bệnh xã hội.
D. Kì thị những người từng vướng vào tệ nạn xã hội.
Câu 12 (0,5 điểm). Trong trường hợp sau, chủ thể nào đã vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
Trường hợp: Anh T có hành vi tổ chức tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Ông Q (bố anh T) biết sự việc, đã tìm mọi cách che dấu và khuyên con trai bỏ trốn. Bà K (là mẹ của anh T) không đồng ý và khuyên con trai nên ra đầu thú để nhận sự khoan hồng.
A. Ông Q và anh T.		B. Bà K và ông Q.		C. Bà K và anh T.
D. Ông Q, bà K và anh T.
Câu 13 (1,0 điểm): Nêu hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 14 (3,0 điểm): Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
+ Ý kiến 1. Khi phát hiện hành vi tổ chức, tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý, chúng ta nên lờ đi, coi như không biết vì đây là “trách nhiệm của lực lượng công an”.
+ Ý kiến 2. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm riêng của lực lượng công an.
+ Ý kiến 3. Tổ chức đánh bạc với quy mô nhỏ thì không vi phạm pháp luật.
+ Ý kiến 4. Những người có điều kiện, có tiền thì được phép sử dụng chất ma tuý.
---Hết---
ĐÁP ÁN
Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
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Câu 13 (2,0 điểm): Hậu quả của tệ nạn xã hội:
- Đối với bản thân: ảnh hưởng đến sức khoẻ; làm tha hoá về nhân cách, rối loạn về hành vi; rơi vào lối sống buông thả; dễ vi phạm pháp luật,...
- Đối với gia đình: cạn kiệt tài chính; làm tan vỡ hạnh phúc gia đình,...
- Đối với xã hội: làm suy thoái giống nòi; rối loạn trật tự ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, suy giảm sức lao động xã hội,...
Câu 14 (2,0 điểm):
- Ý kiến 1. Không đồng tình. Vì:
+ Hành động “lờ đi, coi như không biết” sẽ vô tình tiếp tay cho các đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
+ Hành vi tổ chức, tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý là một tệ nạn xã hội để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Chúng ta cần quyết liệt đấu tranh chống tệ nạn này.
- Ý kiến 2. Không đồng tình, vì: phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của mọi công dân.
- Ý kiến 3. Không đồng tình. Vì: pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, mọi quy mô.
[bookmark: matran]- Ý kiến 4. Không đồng tình. Vì: pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi sử dụng chất ma túy. Mọi công dân khi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì đều vi phạm pháp luật.
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	Giáo dục pháp luật
	Nội dung 1: Nguyên nhân, hậu quả  tệ nạn xã hội
	4 câu (0,5đ)
	1 câu
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	Nội dung 2: Phòng, chống tệ nạn xã hội
	4 câu (0,5đ)
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
(Tên bài/Chủ đề)
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	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá
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	Vận dụng
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	Bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội
	Nhận biết :
- Nêu được các biểu hiện của TNXH.
- Nêu được các nguyên nhân của TNXH.
Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân và hậu quả của TNXH.
Vận dụng:
- Trình bày được cách ứng phó khi bị bạo lực học đường.
Vận dụng cao:
- Trình bày được cách ứng phó TNXH.
	2TN
	3TN;1/2TL
	
	1/2TL

	
	
	Bài 11: Phòng, chống tệ nạn xã hội
	Nhận biết :
- Nêu được các quy định của pháp luật về PCTNXH.
- Thực hiện tốt các quy định pháp luật về PCTNXHuy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
Thông hiểu:
Tham gia tốt các phong trào PCTNXH do nhà trường và địa phương tổ chức.
Vận dụng:
Phê phán, đấu tranh các TNXH.
Vận dụng cao:
Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động PCTNXH.
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	70%
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